
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 
 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn 7 tháng 7 tháng 

  

tháng 6 tháng 7 7 tháng năm 2015 so năm 2015 so 

  

năm 2015 năm 2015 năm 2015 với kế hoạch với cùng kỳ 

  

      năm 2015 (%) năm 2014 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 20281 20353 112927 54,8 103,1 

 
Trung ương 4198 4245 22419 55,1 99,4 

 
Trong đó: 

     

 
Bộ Giao thông Vận tải 679 707 3794 55,2 111,2 

 
Bộ NN và PTNT 299 301 1572 55,0 94,8 

 
Bộ Xây dựng 185 196 910 58,7 98,0 

 
Bộ Y tế 162 171 881 55,7 166,5 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 73 77 403 47,3 115,7 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 64 64 357 52,1 97,9 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 51 52 285 48,6 107,3 

 
Bộ Công Thương 35 37 199 46,1 107,9 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 33 33 175 59,1 114,8 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông 22 21 115 63,6 97,3 

 
Địa phương 16083 16108 90508 54,7 104,0 

 
Vốn ngân sách NN cấp tỉnh 11147 10950 62967 52,0 105,6 

 
Vốn ngân sách NN cấp huyện 4007 4233 22378 59,8 101,6 

 
Vốn ngân sách NN cấp xã 929 925 5163 76,2 96,9 

 
Phân theo một số tỉnh, thành phố 

     

 
Hà Nội 2129 2249 12205 60,5 98,8 

 
TP. Hồ Chí Minh 1741 1453 8955 46,4 104,7 

 
Nghệ An 391 415 2736 71,8 104,3 

 
Đà Nẵng 649 565 2443 54,7 92,5 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 306 308 2440 46,0 101,9 

 
Vĩnh Phúc 432 472 2403 45,9 109,0 

 
Quảng Ninh 444 431 2358 33,2 117,7 

 
Kiên Giang 383 386 2349 70,7 128,1 

 
Thanh Hóa 371 372 2241 66,1 102,3 

 
Bình Dương 398 428 2101 42,3 103,3 

 
Đồng Nai 378 432 1787 41,9 109,4 

 
Quảng Nam 337 358 1732 59,7 103,8 

 
Hà Tĩnh 275 292 1724 65,6 116,4 

 
Hải Phòng 313 326 1683 70,9 121,7 

 
Khánh Hòa 274 294 1420 64,4 108,8 

 
Bình Định 295 315 1379 69,3 100,3 

 
Thái Bình 225 235 1375 78,4 103,2 

 
Cần Thơ 264 275 1363 59,2 97,1 

 
Cà Mau 161 173 1299 79,8 132,2 

 
Phú Thọ 196 203 1239 69,0 105,0 

              

 
 
 


